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Nguyên Tỉnh đội trưởng Kiến An - Hải Phòng
Phỏng vấn năm 2007 tại Hải Phòng

Người thực hiện: Nguyễn Khắc Phòng

Bây giờ tôi, tôi trở lại cái vấn đề xây dựng củng cố chính quyền thì tôi nói đề cương thôi, nói làm sao cho nó tương đối hệ thống, cho nên tôi có chuẩn bị trước một cái dàn bài như thế này. Tức là về xây dựng, bảo vệ và củng cố chính quyền kháng chiến của cái Hải Phòng, Kiến An, cái đầu, cái đề bài của nó như thế. Thế rồi trong đó rồi tôi chia làm mấy cái phần. Cái phần I đấy là xây dựng và củng cố chính quyền địa phương, nhất là chính quyền cơ sở, thế, thực sự là chính quyền của dân, vì dân, bảo đảm cho cái sự thắng lợi cho cái đường lối chiến lược toàn dân kháng chiến, đấy là một cái nội dung. Cái nội dung thứ hai là hết lòng phụng sự nhân dân, đem lại cái lợi ích thiết thực cho nhân dân, trong đó là trên lúc đó đấy là trên 95% là nông dân. Thứ ba nữa là cái chính quyền, thể hiện cái chính sách đại đoàn kết của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song phải đảm bảo cái sự lãnh đạo của Đảng dựa trên cái nền tảng theo như lúc đó là công nông liên minh. Một cái điểm thứ ba nữa là đảm bảo cái việc bám dân, bám đất, xây dựng cơ sở chính trị và võ trang, từ đó mà bảo vệ cái căn cứ địa kháng chiến và cũng là từ cái đó để xây dựng củng cố chính quyền. Và việc cuối cùng là xây dựng và củng cố chính quyền kháng chiến thì phải đi đôi với phá cái chính quyền của địch, đấy là cái hướng kết hợp như thế, chủ trương trên đã định. Và trong cái phần, các cái nội dung thì có cái phần đầu gọi là chính quyền trước kháng chiến, thì như tôi đã nói với anh là cái chính quyền trước kháng chiến là nó như thế nào rồi. Thế bây giờ thì tôi nói sang cái phần chính quyền trong kháng chiến, thì đặc điểm khác với trước kháng chiến ở cái chỗ là chính quyền trong kháng chiến thì nó đã đi tới cái vấn đề quân dân chính Đảng thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng. Như lúc nãy tôi nói với anh cái đoạn trên đấy mà, có cái chỗ chính quyền thật sự là của ta, cũng chính quyền của mấy đồng chí Đảng cả, thì Đảng cũng mấy đồng chí Đảng cả nhưng mà nó không, nó, nó tách nhau, nó không ăn khớp, thế thì như vậy. Thế thì, thế thì tôi gọi cái điểm thế này là điểm hai, từ 20 tháng 4 năm 1946 đến cuối năm 1947. Thế thì ngày 26 tháng 11 năm 1946 là ngày thành lập liên tỉnh Hải Kiến, mà chính quyền lúc này, lúc này có hai mảng, một cái mảng là Ủy ban hành chính, thế, và một cái mảng nữa là Ủy ban bảo vệ, hai cái mảng như thế. Mà theo tôi biết thì là ở Hải Phòng là Ủy ban hành chính thì chắc anh biết rồi, nhưng mà Ủy ban bảo vệ là Chủ tịch là anh Đinh Thịnh, đồng chí Đinh Thịnh là, là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 42, trong khi đó là khu, khu, cả cái phía Khu 3 cũng nằm ở trong đấy cả. Thế thì với, với cái cuộc kháng chiến như thế này thì chính quyền ta đã làm được một số việc. Cái số việc lớn nhất đấy là trong cái tổ chức tự vệ thì Mặt trận Việt Minh rồi, nhưng mà huy động mọi lực lượng để mà nuôi tự vệ, tổ chức cái tự vệ tuần tra canh gác, là có kế hoạch cho nó tiện lợi. Ít nhiều, có việc ít, có việc nhiều nhưng mà đây là nhiệm vụ của chính quyền, đấy thì làm cái việc này. Mà tôi cũng xin nói thêm là bởi vì nói chính quyền thì tôi không nói nhiều như chiến đấu đâu. Cái điểm thứ hai nữa là trong cái khi chiến đấu như thế thì cái chính quyền ở cái chỗ thành công rất lớn là huy động cái việc phá hoại, việc phá hoại, ví dụ như Hải Phòng chiến đấu là tất cả tủ giả giường chiếu có cái gì là vứt ra hết, thế còn nếu mà phá hoại thì biến tất cả các đường nhựa thành các cái ao để cho nó không đi được, rồi tất cả các cái tòa kiến trúc kiên cố mà địch có thể ở được là phá hết. Kiến An coi như phá trụi. Nhưng có những việc, tôi cũng nói luôn, có những việc đáng mình không nên phá thì lại phá mất, thí dụ như cái nhà 9 tầng, cao lắm, nó có cái chuông, chẳng ai trông gì cả nhưng suốt ngày nó cứ kêu boong boong, thích lắm, thế nhưng mà mình phá đi mất. Bây giờ nói thật chỉ còn đâu hai tầng của nó thôi, chứ trước là 9 tầng đấy, đẹp lắm, thế thì phá hoại, nhưng mà phải nói là cái cơ bản đấy làm tốt. Cái nữa là cái huy động toàn dân làm cái vườn không nhà trống, đấy là cái việc thứ ba, và cái việc thứ tư là cái Ủy ban Hành chính là tổ chức đảm bảo cho nhân dân sơ tán tản cư, vất vả lắm, thế rồi huy động những người giúp đỡ. Còn một cái điểm cuối cùng nữa là động viên thanh niên tham gia lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Thế thì tôi mới nghĩ rằng chính quyền năm 46 cái nhiệm vụ lớn thì cái chính quyền ta đã đứng ra với cái kháng chiến ban đầu và làm được như thế tôi cho rằng là làm tốt. Tuy rằng ta có thể thấy một điều, đặc biệt là cái chính quyền cấp huyện, cấp thành phố, tỉnh, những cái kiên định thì nó tốt rồi, nhưng mà còn cái chính quyền cấp xã thì mỗi, đây là cái giai đoạn này là một bước, thế trong cái bước này là một trong những cái bước xáo trộn rất lớn về con người, bởi vì từ cái chỗ con người mà từ vị trí là cái lý trưởng, cái chánh tổng thì những cái người này là các ông đấy không thích đâu. Có những người người ta giữ lại đi với mình đấy, cũng không phải là ít đâu, nhưng mà cũng không ít người đấy bỏ nhiệm vụ đi sơ tán, đấy, cái thấp nhất là cái chỗ đó, và cái cao nhất là đi với địch. Thì trong cái đi với địch thì gọi là năm 1947. Ba cái mốc, một là cái mốc nổ súng Hải Phòng 20 tháng 9, hai nữa là cái mốc 25 tháng 4 là nó đánh chiếm Kiến An, ba nữa là cái mốc 14 tháng 11 đấy là nó chiếm toàn bộ cái, cái Kiến An, thì cái mốc cao nhất là cái mốc mất toàn bộ cái Kiến Thụy và Nam Hồng, tức là cái phía bắc sông A Đúc mà chỉ còn Kiến An thôi, thế thì như vậy. Và cho đến ngày cuối tháng, năm 1947, cho đến cái ngày 14 tháng 11 mất Kiến An đấy thì như mà ta không có nhưng mà có biết đại thể, thì sau 14 tháng 11 có hai cái dân bức xúc phải về vì là mùa, mùa lúa mà không có lúa thì nông dân chết, cho nên phải về.

14 tháng 11 năm bao nhiêu đấy?

14 tháng 11 năm 1947 chứ, năm 47 đấy. Không có lúa thì chết, thế thì đấy là cái, cho nên là như tôi lúc bấy giờ tham gia Ủy ban Kiến Thụy cùng với anh Thành đấy, anh Thành lúc bấy giờ là Bí thư, Thành mới chết đấy, già chết đấy, làm Bí thư, thì quyết định với nhau là thì trên nó bảo sai cũng làm là cứ cho dân về để gặt lúa và kết hợp với làm hai việc, xây dựng chi bộ bí mật và tổ chức du kích bí mật, để mà làm cái việc như thế. Thế thì chính quyền đấy, thì cái người tốt của mình cũng đưa về Kiến An, cho nên là với cái việc làm như thế này thì cũng báo cáo thật với các anh là đến tháng 12 năm 1947 thì cái công tác chuẩn bị tốt. Nhưng cũng từ cái tình hình như thế thì cho đến 31 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra một sắc lệnh là lập cái Ủy ban Bảo vệ và Ủy ban Hành chính, có nhiều, nhiều cái hiệp ước lắm, thế thì lập hai cái Ủy ban này, lập hai cái ban này thì nó đẻ ra một cái chuyện, với cái tình hình lúc đó, mọi việc không thống nhất được với nhau. Mà thông thường nhân dân đấy thì người ta quen làm việc với cái Ban Bảo vệ, còn cái Ban gọi là Hành chính đấy thì người ta coi nhẹ, cho nên là đi đến cái chỗ ganh tị lẫn nhau rồi bên thì nặng, bên thì nhẹ, thì cái này nó đẻ ra cái mâu thuẫn không tốt. Trong cái lúc đấy thì cái, cái Ủy ban gọi là cái Ban Bảo vệ Kháng chiến đấy thì được thì được nể trọng, còn cái ban Hành chính đấy thì nó lép vế, cho nên thành một cái mâu thuẫn, một cái to, lúc đấy trong cái tình hình như thế nó có một cái to. Dân thì băn khoăn không biết dựa vào cái ban nào, thế thì đấy là mấy cái vấn đề như thế. Để giải quyết những vấn đề như thế thì ngày 28 tháng 3, Chính phủ lại ra cái sắc lệnh hợp nhất cái Ủy ban Hành chính và Kháng chiến, thì xã thì nó là một thôi nhưng mà, thế cái này đấy thì là cái sắc lệnh số 31, 31 ST, thế quyết định hợp nhất hai cái Ủy ban này từ cấp tỉnh, thành phố cho đến cấp xã thành các cái Ủy ban gọi là Ủy ban Hành chính kiêm Kháng chiến, sau này là có một cái sắc lệnh là bỏ đi chữ kiêm, Ủy ban Hành chính Kháng chiến thôi. Nói về cái chính quyền, nói về cái sắc lệnh nó cũng lôi thôi lắm, đấy là về mấy việc. Như vậy từ cấp huyện, tỉnh, huyện, xã thì đã tập, tập trung quyền lực vào Nhà nước vào một cơ quan, tránh được cái việc phân tán cục bộ, cho nên rằng là qua cái sự việc giải quyết cái mắc mớ cái đầu năm 1947 sang đầu năm 1948 thì Nhà nước giải quyết rồi thì Bác Hồ phải giải quyết, thì đấy là cái điểm, cho đến năm 47 là báo cáo với các anh mấy điểm như thế. Bây giờ sang đến năm 48 thì tính, cái điểm hai của điểm này là thì tính từ 1947 đến ngày 25 tháng 4 năm 1949 thì có thể nói cái thời gian này là diễn ra chiến sự ác liệt, đấy, địch đã nối xong được cái đường 5 và chiếm được cái địa bàn rộng, như Hải Phòng thì thành phố Hải Phòng, Kiến An thì chỉ còn một huyện, và còn các tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên đấy thì cũng chiếm quá rồi. Thế thì từ, từ cái đó thì, tôi nhắc lại là quãng năm 1947, là nó ác liệt từ năm 1947 kia, cái ác liệt nhất là cái ngày 25 tháng 4 năm 1947 gây ngoài tiếp. Và từ cái mất Kiến An thì rồi Hải Phòng mở rộng cái diện ra, trong khi, trong khi đó thì các huyện Tiên Lãng, lúc bấy giờ thì phải nói rằng là cái mặt trận Hải Phòng, Kiến An đấy, sau khi anh Ngọc mất thì nó đẻ ra một cái biến đổi mà chúng tôi cho rằng cái, cái biến đổi rất tốt, cũng là một cái điển hình tốt của, của đất nước, sau cái khi anh Ngọc chết rồi thì cái Kiến An, Hải Phòng hoàn toàn không còn gì. Nhưng mà những ai đi, những ai đi về Thái Nguyên, đi về vùng Việt Bắc thì, như vậy đấy thì còn mấy cái đơn vị, ở Đại Cương thì còn cái ở Đại Cương, chắc anh biết rồi, ở Tiên Lãng thì còn cái Tiểu đoàn 1 của Phú Tuyên, còn cái Kiến Thụy đấy là còn cái Tiểu đoàn gọi là An Thụy, An Hải nữa, Kiến Thụy thành lập mà tôi, tôi chỉ huy ở đây. Và từ đó cho đến khi hòa bình lập lại, ở Hải Phòng Kiến An cứ cái lực lượng địa phương như thế chiến đấu, không có một anh chủ lực nào về được, đấy là cái, cái rất mới của Hải Phòng và cũng là một cái độc đáo. Thế còn như Hà Nội đấy thì nó thành lập một trung đoàn 5.000 quân để nó đánh. Thế thì như thế nó đẻ ra trong cái đặc điểm của cái sau cái Hải Phòng mất đấy thì nó đẻ ra một là cái vùng chiếm đóng rộng, hai là có cái vùng tranh chấp với địch ở An Lão, ba là có cái vùng tự do Tiên Lãng với là Vĩnh Bảo. Thế thì như thế chính quyền của ta phải xử lý ba cái loại. Một cái loại thứ nhất là Tiên Lãng, Vĩnh Bảo phải củng cố chính quyền, tăng cường cái làng chiến đấu, cái việc các làng chiến đấu, xong rồi đấy đón các cái sơ tán tản cư ở mặt trận Kiến Thụy với An Lão về để mà đề phòng địch ra đánh mình, đấy là cái anh tự do, hai cái việc như thế. Còn cái anh tranh chấp thì cố gắng bám đất bám dân để giữ được cái lực lượng ở cái khu tranh chấp và tổ chức một bước các chi bộ bí mật, lực lượng võ trang bí mật để nếu nó chiếm thì ta còn lực lượng, ta còn cơ sở. Còn cái vùng tạm chiếm thì phá tề trừ gian, báo cáo với các anh như thế là năm 47 là ta có những cái trận đánh thắng, một là cái tề võ trang Phúc Hải, hai là cái tề võ trang Kim Châm, ba nữa là cái tề võ trang Vọng Hải, đấy là những cái tề võ trang mà ta đánh được, như thế. Thế từ tình hình như thế cho nên là giữ vững được cái thế trận cài răng lược với quân địch, và cũng là một bước có thể nói là củng cố cơ bản cái chính quyền trở lại với người nhân dân, với cái đấy là có trách nhiệm. Và cũng từ cái thế này đi đến cái thế là, là, nếu nói thống nhất về Đảng lãnh đạo từ trên xuống dưới đến các ngành thì tính từ cái ngày hợp nhất tỉnh với thành phố, nhưng mà nếu mà nói là chặt chẽ nhất là cái giai đoạn này, cái giai đoạn ngắn mà Đảng, chính quyền và quân đội, địa phương và các ngành nó chặt chẽ nhất, thế, như thế. Thế còn những cái anh mà nó vướng đấy thế là chuồn, tôi cũng báo cáo với các anh thêm mấy cái điểm về năm 48, 47. Lúc đấy thì bốn, 47. Sau cái năm 47 thì ta có cái vấn đề, có cái đối sách lúc này tạm chiếm. Thì trong cái đối sách cái vùng tạm chiếm thì sau cái ngày 14 tháng 11 năm 1947 thì Kiến Thụy sáng tạo ra cái việc đấy là tổ chức cái chi bộ bí mật và du kích bí mật, rồi chuyển cái Đảng bộ, trước là Đảng bộ xã thì bây giờ thành chi bộ xã, thì bây giờ thành cái chi bộ thôn, mà chi bộ thôn là chỉ để ba người thôi, mà ba người đấy có thể chọn là ở lại được. Đội du kích cũng chọn bí mật như thế, ba người. Và, tất cả các đồng chí này thì tránh không hoạt động công khai, những cái hoạt động công khai là không bắt ông đấy làm để giữ bí mật cho cái việc để đứng chân lại, đấy là một cái việc. Một cái việc thứ hai đáng nói là ta lúc này đã là coi rất trọng cái công tác tôn giáo, mà trong tôn giáo thì vấn đề Công giáo vận. Mà Công giáo vận thì nó có cái tổ chức riêng rồi. Mà riêng quân đội lúc đó là có cái cậu Sửu, cái cậu Sửu hồi Tiểu đoàn trưởng đấy là nó là người Công giáo, mà nó là Công giáo toàn tòng, cho nên nó đến nó phục nó lạy cái ông thầy đó, ông Cha đó có cái gì là nói mẹ nó ra hết. Thế, thế cũng từ cái đó mà cái nhà thờ Kim Châm nó vào nó đánh được, đấy, thế thì như vậy. Cái vấn đề thứ ba là phải phá tề, bồi dưỡng tề nhưng mà phá tề. Bồi dưỡng nó để nó làm theo mình nhưng mà phá những cái tề gian ác. Đấy, trong cái gian ác của nó bao giờ cũng đi với võ trang là phức tạp nhất, đấy, thì nó thế. Thế thì đấy là những cái chuyện như vậy. Như vậy thì cái vùng tạm chiếm càng ngày càng rộng, nhưng chỉ có cái cơ sở ít mà ta phải tổ chức khéo cái chỗ là hợp pháp đi một chút, cái tổ chức quần chúng phạm vi nó cũng hẹp. Và thứ hai là vấn đề kinh tế đối với nông dân hết sức quan trọng, cho nên phải dựa vào thời vụ, đúng ra Kiến Thụy cho cái dân về sớm trái với chỉ thị của Liên ủy, nhưng mà nếu mà không cho dân về mà để nó phá mất cái vụ mùa thì nông dân không có ăn. Thế cho nên sau này ông Thân là biểu dương cái chuyện này lắm, thế thì đây là mấy cái điểm báo cáo với các anh như vậy. Bây giờ đến cái phần mà tôi nói đây từ năm 1948 trở đi đến năm 49, đầu năm 50, thì 25 tháng giêng năm 1948 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có ký một cái Sắc lệnh số 125, thế thì được cử các cái Ủy viên Ủy ban Kháng chiến Hành chính Liên khu 3, đây là Liên khu 3. Nhưng mà lúc này nó lại có cái Ủy ban Bắc Bộ, cái Ủy ban Hành chính Bắc Bộ, cho nên vừa là Ủy ban Kháng chiến nhưng mà là vừa là đại diện của Ủy ban Bắc Bộ, đấy, thế thì như vậy. Còn tỉnh đấy thì quy định rõ là thành phần Ủy viên có 7 người, trong đó có anh quân sự và đặt vấn đề là từ khu cho đến tỉnh thì phải đa số là đảng viên, mà cái số không phải đảng viên đấy thì chỉ được một, hai người thôi, đấy, thì như thế. Các ông có nói là dưới khu, dưới khu là có độ được hai người thôi, còn tỉnh thì một, hai người. Và đặt vấn đề là Bí thư kiêm, thế thì cái nghị định đấy là nêu rõ, cái này thì rõ ràng tăng cường cái sự lãnh đạo của Đảng đối với cái, cái Ủy ban. Như thế tức là từ khu, tỉnh cho đến quận, huyện cho đến xã là Đảng lãnh đạo chính quyền trực tiếp, thế thành ra là thế. Đấy, xử lý cho nó phân minh, chỉ đạo cho nó chặt chẽ, đấy, không để cái chuyện không phân minh làm cho dân mất lòng. Thứ ba là phải tăng cường cái lực lượng võ trang, tức là phải tổ chức cái lực lượng võ trang mạnh và phải cố gắng tổ chức cái tề để nó đi với ta, tránh cái việc nó đi với địch, thì như vậy. Trong cái thời gian này đấy thì tôi cũng nhắc luôn, ngày 25 tháng 12 năm 1948 thì 600 quân nó tấn công cái xã Hùng Thắng đấy, mà cái xã Hùng Thắng kết quả như thế nào các anh đã biết. Mùng 8 tháng 3 cũng năm 48 đấy, nó lại tấn công cái xã Khởi Nghĩa, như thế là hai lần nó tiến công vào, nó thăm dò lực lượng, nó đánh, lấy làng xã là chủ yếu, âm mưu của nó là lập tề từ trung ương đến cơ sở. Cũng kể trở lại cái tổ chức ngụy quyền bù nhìn, thế thì nó tổ chức như thế này, ở làng xã thì lập Hội đồng hương biểu, mà Hội đồng hương biểu thì gồm có mấy thứ như thế này: tiên chỉ, thứ chỉ, chánh hội, phó lý và các cố vấn, ông thì hiểu chứ anh em thanh niên chứ thì không biết. Thế từ cái loại như thế nó lại cải tiến một bước là nó bầu ra cái Hội đồng hương chính, cái Ban hương chính gồm hương chủ, phó hương chủ, đệ nhất, đệ nhị, cố vấn, rồi nó lại kèm thêm, bao giờ nó cũng kèm thêm một cái thằng tuyên truyền, nhưng mà sự thực là người của nó để nó giám sát cái bộ phận này. Và nó còn tổ chức cái hương quản, hương quản tức là trương tuần, thủ quỹ, trước bạ, hộ lại vân vân, đấy. Quận thì có quận trưởng. Trên quận là tỉnh, thì tỉnh có Hội đồng an dân và có tỉnh trưởng, và trong tỉnh trưởng thì có tỉnh phó giúp việc, riêng ở Kiến An thì nó có cái đặc biệt là bao giờ cũng có một tên Pháp làm cố vấn cho chính quyền, thế thì đấy là hệ thống chính quyền của địch như thế. Thế ngoài vùng tự do của ta thì là hướng vào mấy cái nội dung về mặt quốc phòng thì xây dựng cái lực lượng võ trang là một, hai là xây dựng cái làng chiến đấu để phòng địch tấn công. Và về kinh tế thì phát triển cái kinh tế sản xuất, gọi là sản xuất tự túc, bảo đảm cung cấp cho người và tiền tuyến. Vấn đề lớn nữa là cải thiện dân sinh. Vùng tạm chiếm thì khẩu hiệu là đẩy mạnh chiến tranh du kích, xây dựng khu du kích và xây dựng làng kháng chiến. Ở đây nó có hai, có hai loại là mà bây giờ cái loại cầm quyền trong tay chúng ta bây giờ thường không biết, là bộ đội đấy, một là làng chiến đấu, hai là làng kháng chiến. Cái làng chiến đấu là thế nào, là nó ở vùng tự do hoặc vùng giáp ranh mà xây dựng cái làng đấy là chiến hào, chiến lũy, lực lượng võ trang rồi hầm, bẫy để chiến đấu, địch đánh lên là liều sức chiến đấu. Thế còn hồi kháng chiến ta còn xây dựng cái làng kháng chiến, làng kháng chiến là trong địch hậu, làng có tề nhưng mà tề ta nắm, cán bộ bộ đội ở được, giấu được, và cũng từ cái này đấy thằng Pháp sẽ đánh mình. Cho nên là hai cái loại làng thì ở đây có nói đến cái loại làng chiến đấu là như vậy. Nói những cái ông đại tá, thiên binh thiên tướng mới là không có biết cái này đâu (cười). Cho đến 21 tháng 12 năm 1948 thì cả Hải Kiến là toàn quân khu tham gia cái tổng phá tề, ta là đã phá 458 cái tổ chức của tề, diệt là 72, bắt đi 82, bắt đi cải tạo đấy 82. Thế trong khuyết điểm của cái, cái cuộc phá tề này đấy thì chủ yếu là diệt không cần đánh thế này là khó tả, dùng quân sự nhiều, diệt nhiều, mà cái vấn đề thuyết phục, cái vấn đề nắm tề đấy là mình kẹt. Bước sang đầu năm 49 thì đã đẻ ra cái chuyện là tích cực chuẩn bị tổng phản công, thế cái tổng phản công này nó đẻ ra nhiều chuyện. Về chính quyền thì các cơ quan nào đấy là cũng nghĩ đến cái vấn đề chính quyền để đón cái vấn đề tiếp quản. Thí dụ như anh Hải Dương đấy là nó tổ chức đến 23 cái ty, 2.000 cán bộ, hay là anh Thái Bình. Ngày mùng 9 tháng 10 thì theo chỉ thị của Chính phủ bầu lại Hội đồng nhân dân, ngày mùng 9 tháng 10 năm 1949 đấy, bầu lại cái Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp xã, trong cái bầu này là nó có một cái bước rất quan trọng là củng cố lại hệ thống chính quyền tỉnh, huyện, xã. Như ở đây đặc biệt là vùng tự do thôi chứ còn mình không gì. Cũng sang năm 49 thì có cái vấn đề đấy là toàn Đảng hoạt động cái sửa đổi lề lối làm việc của Bác, từng người kiểm điểm. Lúc bấy giờ cái bài của Bác X, S.
Y cờ zét, zét.
Vâng, đấy, rồi kiểm điểm. Thế thì từ cái này thì đi đến cái kiểm điểm bình bầu đấy thì nó cũng củng cố mạnh về cái chính quyền. Từ tháng 9 năm 1949, từ khi đánh trận Khuể là 23 tháng 9, rồi tiếp đến cái trận Hai Nhàn thì có thể nói phong trào Kiến An đấy thì lên cao, vì trong cái thắng trận Khuể và một số cái trận đánh này thì cũng là lần đầu tiên ở dưới đồng bằng thu được nhiều vũ khí nhất, thu được có thể trang bị cho một cái tiểu đoàn mạnh. Trong cái tiếp nhận cái chủ trương gọi là tổng phản công thì Kiến An có cái cách làm khác, và Hải Phòng có cái cách làm khác. Thí dụ như Kiến An thì có cái sai là tập trung tất cả lực lượng, ba đại đội của tỉnh để thành lập cái tiểu đoàn ông Tấn, à ông, ông Kiêm gọi là Tiểu đoàn 6130 lấy ngày mùng 1 tháng giêng năm 1930 là kỷ niệm Đảng. Từ cái, từ cái, cái tập trung như thế đi đến cái gì, đi đến cái tháng 7 năm 1949 thì cái kế hoạch của Lơve nó đánh chiếm cái vùng 9 huyện phía bắc của, của Hưng Yên với Hải Dương, xong rồi đấy là đến cuối tháng 12 là nó đánh chiếm Tiên Lãng với Vĩnh Bảo, ta không có lực lượng để đánh. Nhưng mà rồi Kiến An đưa lực lượng vào trong địch hậu để phát triển xây dựng cơ sở. Tôi nhớ là tháng 4 năm 1950 là Kiến An phát động phá tề lần thứ hai, tổng phá tề lần thứ hai. Nhưng mà tổng phá tề lần thứ hai này có cái sai, có cái động cơ không đúng, là cán bộ, bộ đội các thứ vào trong địch hậu mà phá tề để bảo vệ kháng chiến, mà chưa phải là vấn đề phá tề để xây dựng phong trào. Cố nhiên nó cũng là xây dựng phong trào nhưng cái động cơ không đúng, cho nên cái hiệu quả nó thấp. Lúc bấy giờ thì tôi biết, tôi ở trong đấy, Kiêm ở trong đấy. Do nó càn quét o ép quá, thì đấy là một cái điểm. Thế trong cái, trong cái kế hoạch Lơve thì nó lưu ý mấy cái này, một là tiến hành chiếm đóng toàn bộ đồng bằng và trung du, hai là mở các cái cuộc bình định lớn. Cho nên là nó đánh Vĩnh Bảo là cái trận càn của Piamôrôn, cho nên Vĩnh Bảo vĩnh biếc là chín huyện hồi đó và Hải Dương, chứ còn cái Tonnô thì mùng 8 tháng giêng là nó chiếm Thái Bình.
Năm 50 bác nhỉ?
Dạ.
Năm 50 à?
Năm 50 đấy, đấy thì đấy là như thế. Cho nên là có thể nói năm 50 ta đấu tranh cũng gay go phức tạp nhưng cũng là, không những là vùng Kiến An mà ngay cả những vùng duyên hải, đấy là cái thời kỳ thứ hai. Sau này là tùy, tùy các anh thấy cần chuẩn bị như thế nào thì tôi, tôi có khả năng chuẩn bị, có những nội dung, có những tài liệu. Đến cái giai đoạn mà tôi gọi là phần I lớn đấy là đến năm 50 đấy. Cái phần II lớn là từ năm 50 cho đến năm 53, tức là gồm hai năm rưỡi, là nó có những cái chuyện, chúng tôi đặt ra cái vấn đề một đấy, là cái vấn đề chính quyền là chống càn quét bình định, bảo vệ chính quyền kháng chiến từ năm 51 đến năm 53. Thế thì chúng tôi đặt là sau thất bại chiến dịch Biên giới thì Chính phủ Pháp lập tức cử ngay một tên tướng cho là giỏi nhất là Đờlát sang vừa làm Cao ủy và vừa làm Tổng chỉ huy, bởi vì cái chức vừa làm Cao ủy và vừa làm Tổng chỉ huy Đông Dương chỉ có...
Duy nhất à?
Duy nhất đó. Nhưng mà nó thì nó, nó thực hiện mấy cái điểm lớn là thế này thôi, kế hoạch của nó tập trung là mấy vấn đề chiến lược, tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực bằng ba cái biện pháp chiến lược. Biện pháp thứ nhất là tổ chức một cái hệ thống binh đoàn cơ động, biện pháp thứ hai nữa là xây dựng một hệ thống boong ke, boong ke thì nó xây dựng khắp nơi, nhưng mà hệ thống boong ke chính của nó là giữ cái tứ giác, tứ giác, bởi vì nó biết mất biên giới rồi thì nó cũng không thể lấy lại được cho nên giữ cái tứ giác là vùng Kiến Yên lên đến Việt Trì, xong rồi đấy là Sơn Tây, Nam Định. Còn bình định và xây dựng vành đai trắng, đấy là bốn vấn đề lớn của nó đặt ra. Mà khi thằng này sang một cái là nó tiến hành ngay, 19 tháng 4 cho đến cuối tháng 5 là nó tập trung hàng hai vạn quân, hàng trung đoàn xe với pháo, hàng 600 xe nó càn một cái trận càn, hai cái trận càn Mêri và Réttin. Mê ri thì anh biết rồi, còn Réttin, có thể nói hai cái trận càn làm cho Hưng Yên và Hải Dương bị thiệt hại lớn nhất, ta chưa bao giờ bị tiêu diệt gọn một tiểu đoàn, thế mà thằng Hải Dương đấy, mà cái Réttin này nó càn cả một tiểu đoàn mà vừa mới được trang bị vũ khí chứ, trang bị võ khí mới về một cái là nó, hai Tỉnh đội trưởng, Hồng Hà với lại Hồng Vũ. Hồng Hà là Tỉnh đội trưởng Hải Dương, Hồng Vũ là Tỉnh đội trưởng Hưng Yên.
Hồng Vũ bị nó bắt được đấy?
Hả?
Hồng Vũ bị nó bắt được, bắt ông sau ông mới bị tù Côn Đảo, dạo này tôi có gặp, ông người cao cao.
Vâng, đúng rồi, thế. Thế thì nó tiến hành nó càn như vậy, và cái, cái trận Lê Huy thì nó gắn liền với cái việc chuẩn bị mặc dầu thông thường Kiến An trước, cái hồi trước đấy thì rất sợ cái khu đấy, học tập Vĩnh Dinh, năm 50 mà. Thành lập một khu đệm để giữ cho Hải Phòng.
Cái khu đấy thì nó cũng làm nhỏ nhỏ, nó cắt mấy huyện ra?
Vâng, nó cắt Ninh Giang, Tứ Kỳ rồi Phụ Dực, Quỳnh Côi với lại Thụy Anh, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, tất cả những cái, cái cuộc hành binh của nó có mấy huyện, chín huyện tức là, là anh Hưng Yên là chín, Hải Dương là năm, Thái Bình là ba, Kiến An và Tiên Lãng coi như nó xóa hết cái chính quyền, rồi nó đưa cả 2.000 quân đi về để mà thực hiện cái nhiệm vụ này. Kiến An thì bị ít hơn, nhưng mà cũng hơi khó khăn. Sáng mùng 9 tháng 10 năm 41 thì nó tiến hành luôn mà tôi cũng xin nói qua cái trận càn quét Chanh Bônđari, biến cả cái khu trên An Dương đấy là 386 thôn, à 363 thôn, từ cái chỗ vùng tự do thành vùng chiếm đóng, tức là tất cả cái vùng tả ngạn mất thành tề. Từ cái tình hình như thế thì từ 27 cho đến mùng 5 tháng 10 thì Trung ương ra cái Nghị quyết II Trung ương, nghị quyết chia vùng tạm chiếm thành hai vùng, một cái vùng gọi là tranh chấp, chưa vùng tạm chiếm nó gọi là sông Hồng, đồng bằng sông Hồng. Một cái vùng là vùng tranh chấp, vùng tranh chấp thì đánh du kích, xây dựng làng chiến đấu, tiến tới mở khu du kích và căn cứ du kích. Ở đây có cái vấn đề quan trọng là khu tề, thì cố gắng nắm tề, tổ chức hợp pháp, đấu tranh hợp pháp, cái này là thuộc diện dài. Trong cái, trong cái vấn đề thực hiện này thì có một vấn đề là đối với thành phố, trong cái năm 51 thì như là Hà Nội thì toàn bộ lực lượng võ trang rút đi và không đấu tranh võ trang, tôi biết là Hải Phòng cũng bỏ Tỉnh đội không đấu tranh võ trang. Khi đầu ấy mà gọi là tổng tấn công và chuẩn bị tổng tấn công thì lại rất rầm rộ, như ở Hải Phòng là lập Ủy ban rồi chuẩn bị tiếp quản, rồi bộ máy, rồi lập trường, lúc bấy giờ gọi là trường Tô Hiệu nhưng mà còn cấp trên gì nữa, hệ thống trường để mà, như thế là năm 50, năm 51 lại bỏ, cho nên là cái nội thành khó qua. Mà vấn đề này cũng phải nói là một cái tranh luận cho đến bây giờ chưa dứt, cái chuyện đấy là sai hay đúng, có phải vậy không ông?
Ông Tô Duy là ông không có chịu, đi theo ông Tô Duy là ông giải tán lực lượng võ trang Hải Phòng.
Theo tôi biết là ông Mười cũng chịu, cho nên là mình nói thế thôi, chứ còn để mà biết thôi, chứ còn mình thì cho là sai, nhưng mà bởi vì tôi là tôi cứ đánh ra, còn mặc kệ anh, còn nếu mà phối hợp được cả trong và ngoài thì tốt, thì mình phát triển tốt hơn, đấy thì vấn đề rút lên để ngoi, rồi vấn đề Kiến An đưa chính quyền trở về địch hậu, những cái chuyện  như thế đều nằm trong cái nội dung. Thế trong cái vấn đề nó vấp phải như thế này, để mà giữ, mà tạo dựng mà giữ được một cái chính quyền từ tỉnh cho đến xã thì thật là tốn công, cho nên nếu mà người ta nhìn nông, không phải nhìn vấn đề chiến lược, cái gốc của cái, cái chính quyền cách mạng là nó, nó là đại biểu cho chế độ, nếu mà không, anh không hình dung được nó đấu tranh như thế này để giữ một cái chính quyền đại biểu cho một cái chế độ thì anh cho là cái chính quyền chẳng làm được, thì tôi cho cái đó là không đúng, tôi nghĩ là như thế. Tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế này thôi, Bác, từ đầu đến cuối bao giờ Bác cũng nêu vấn đề chính quyền là đầu tiên, mà chính quyền của dân là phải có Quốc hội, cái việc đầu tiên Bác bàn trong sáu việc là có cái việc bầu Quốc hội, mà lúc bấy giờ nói thật chứ chúng tôi cũng chẳng nghĩ đến cái chuyện, mà cũng có thể nói là cái lúc kháng chiến thì cũng có lúc mình nghĩ như thế, nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ khác, tôi nghĩ giá mà chính quyền này đấy được tổng kết một cách đầy đủ, vị trí chiến lược của nó rồi giá trị chính trị của nó trong chế độ thì có lẽ nó khác, có người tử tế là phần nhiều. Thế cho nên là tất cả những cái cuộc đấu tranh gian khổ của mấy cái giai đoạn đấy, cuối cùng đi đến một cái vì đâu, mình lập được một cái chính quyền ba trăm ngày và nó đứng vững, có phải thế không ông, đấy, thế thôi. Chứ còn nếu mà cứ nghĩ chuyện nọ chuyện kia, độc nghĩ chuyện mình làm, bộ phận này làm, bộ phận khác làm chứ không nghĩ đến cái chính quyền nó làm. Mà thực tế thì phải báo cáo với anh thì như cái chính quyền của Kiến An thì từ năm 1950 cho đến năm 1953 thì nó mới ở được trong đấy, thì nó vừa điều hòa, nó vừa...
(Hết băng ghi âm).
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